
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách hộ “Làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC PHÚ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16  tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung ”(gọi tắt là HCMSTB) giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Văn hóa xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận hộ “Làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 đối với 125 hộ/475 khẩu thường trú  trên 

địa bàn  xã Đức Phú.  (Có danh sách kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. VHXH xã có trách nhiệm thống kê, cập nhật lại các số liệu và thực 

hiện các chính sách An sinh xã hội theo quy định đối với các hộ nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công 

tác giảm nghèo, Trưởng các thôn và các hộ nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
-BCĐ huyện; 

-Đảng ủy, HĐND xã; 

-Như điều 2; 

-Lưu: VT. 
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Đức Phú, ngày 24  tháng 12 năm 2024 

 
 



Hộ Khẩu Nam Nữ
CS

NCC

CS 

BTXH

THÔN 1

1 1 Nguyễn Thị Thúy 1/1/1974 1 Kinh thôn 1

2 Trần Tỉnh 060094016121 06/02/1994 3 Kinh thôn 1

3 Nguyễn Thị Thanh My 7/5/1995 3 Kinh thôn 1

4 Trần Tâm 04/12/2007 5 Kinh thôn 1

5 Trần Quỳnh Anh 10/3/2021 5 Kinh thôn 1

2 6 Võ Văn Thành 270882687 1977 1 Kinh thôn 1

7 Võ Văn Tùng 1/2/1997 3 Kinh thôn 1

8 Võ Văn Tiến 1/2/1997 3 Kinh thôn 1

3 9 Trần Ngọc Huỳnh 060086007440 6/9/1986 1 Kinh thôn 1

10 Nguyễn Thị Hồng Vân
28/04/198

7
2 Kinh thôn 1

11 Trần Ngọc Gia Hân
26/08/201

1
3 Kinh thôn 1

12 Trần Ngọc Huỳnh
06/09/198

6
3 Kinh thôn 1

13 Trần Ngọc Khả Ngân
06/01/201

6
3 Kinh thôn 1

4 14 Võ Thành Dương 060095008299 20/10/1995 1 Kinh thôn 1

15 Chu Thị Mãn Nguyện 30/10/1995 2 Kinh thôn 1

16 Võ Ngọc Thiên Ân 24/2/2017 3 Kinh thôn 1

17 Võ Thiên Phước 24/2/2017 3 Kinh thôn 1

5 18 Chu Thái Ninh 044060007036 30/7/1960 1 Kinh thôn 1

19 Nguyễn Thị Lan ######### 2 Kinh thôn 1

20 Chu Khánh Thứ 5/5/1988 3 Kinh thôn 1

6 21 Nguyễn Văn Thuận 060080011155 22/4/1980 1 Kinh thôn 1

22 Châu Thị Vân 13/11/1980 2 Kinh thôn 1

23 Nguyễn Châu Như Quỳnh 14/8/2008 3 Kinh thôn 1

24 Nguyễn Châu Chí Thiện 23/9/2015 3 Kinh thôn 1

7 25 Võ Văn Thắng 044075011799 11/10/1975 1 Kinh thôn 1

26 Nguyễn Thị Mỹ 042179009163
20/09/197

9
2 Kinh thôn 1

27 Mai Diệu Khánh 20/9/1979 3 Kinh thôn 1

28 Võ Chí Thanh 9/10/1997 3 Kinh thôn 1

29 Võ Khánh Nam 15/8/2017 5 Kinh thôn 1

8 30 Dương Hiển Điền 049055010650 8/3/1955 1 Kinh thôn 1

31 Lê Thị Mai 9/2/1959 2 Kinh thôn 1

9 32 Hồ Thị Quỳnh Như 044181006011 2/1/1981 1 Kinh Thôn 1

33 Nguyễn Hoàng 30/4/1982 2 Kinh Thôn 1

34 Nguyễn Minh Duyên 13/9/2010 3 Kinh Thôn 1

35 Nguyễn Khánh Lam 8/6/2015 3 Kinh Thôn 1

10 36 Bùi Văn Niêm '042075012842 1975 1 Kinh Thôn 1

37 Võ Thị Tuyết 1980 2 Kinh Thôn 1

38 Bùi Thị Hoài Thương 2005 3 Kinh Thôn 1

11 39 Bùi Thị Hải 049172010789 01/01/1972 1 Kinh Thôn 1

40 Nguyễn Ngọc Tuấn 07/03/1997 3 Kinh Thôn 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC PHÚ

DANH SÁCH HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định  số: 267/BC-UBND ngày 24  tháng 12 năm 2024 của UBND xã Đức Phú)
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12 41 Phạm Thị Ánh 049169015831 05/6/1969 1 Kinh Thôn 1

42 Hà Huy Tân 12/7/2002 3 Kinh Thôn 1

13 43 Nguyễn Thị Năm 060140002617 12/6/1940 1 Kinh Thôn 1

44 Vũ Thị Ngọc Châu 21/7/1968 3 Kinh Thôn 1

45 Nguyễn Thị Mỹ 14/9/1993 5 Kinh Thôn 1

46 Nguyễn Hữu Thuận 27/3/1996 5 Kinh Thôn 1

14 47 Trần Bá Việt 044062005876 1/1/1962 1 Kinh Thôn 1

48 Trần Thị Tê ######### 2 Kinh Thôn 1

15 49 Lê Đức Thuần 044057005462 20/06/1957 1 Kinh Thôn 1

50 Mai Thị Nguyên 044158006587
20/06/195

8
2 Kinh Thôn 1

51 Lê Hải Dương 060085014727 01/01/1985 3 Kinh Thôn 1

52 Lê Xuân Diệu 060093016447 19/09/1993 3 Kinh Thôn 1

53 Lê Ngọc Dung 060190014290
27/09/199

0
3 Kinh Thôn 1

16 54 Nguyễn Thị Minh Hạnh 060187013084
23/03/198

7
1 Kinh Thôn 1

55 Võ Thanh Lành 060093015465 11/10/1993 5 Kinh Thôn 1

56 Võ Thanh Hiền 060093007648
11/10/199

3
5 Kinh Thôn 1

57 Võ Gia Phú 060220005425 26/06/2020 5 Kinh Thôn 1

17 58 Lò Văn Tình 038087030597 28/10/1987 1 Kinh Thôn 1

59 Lê Thị Hoa 23/2/1988 2 Kinh Thôn 1

60 Lò Thị Ngọc Như ######### 3 Kinh Thôn 1

61 Lò Thị Ngọc Nhi 28/6/2013 3 Kinh Thôn 1

62 Lò Hoàng Thiên 3/5/2017 3 Kinh Thôn 1

18 63 Trần Thị Tới 042183012063
12/02/198

3
1 Kinh Thôn 1

64 Trần Hoàng Kiếm 096077003461 01/01/1977 2 Kinh Thôn 1

65 Trần Hoàng Gia Bảo 060210006431 21/11/2010 3 Kinh Thôn 1

66 Trần Hoàng Bảo Quốc 30/10/2012 3 Kinh Thôn 1

19 67 Nguyễn Thị Yên 044159006939
17/08/195

9
1 Kinh Thôn 1

68 Đặng Thanh Sang 1/1/1977 3 Kinh Thôn 1

20 69 Nguyễn Minh Lương 044070009252 07/06/1970 1 Kinh Thôn 1

70 Đinh Thị Hiền 044172009144
01/01/197

2
2 Kinh Thôn 1

71 Nguyễn Thị Mỹ 261378602
19/09/199

6
3 Kinh Thôn 1

72 Nguyễn Minh Quang 060092014413 30/09/1992 3 Kinh Thôn 1

21 73 Trần Văn Sáng 044078008607 01/01/1978 1 Kinh Thôn 1

74 Nguyễn Thị Hiền 044186008897
15/04/198

6
2 Kinh Thôn 1

75 Trần Thị Thanh Xuân 060303012494
07/10/200

3
3 Kinh Thôn 1

76 Trần Anh Vũ 060206009790 20/09/2006 3 Kinh Thôn 1

22 77 Nguyễn Thị Cư 044167006997
01/01/196

7
1 Kinh Thôn 1

23 78 Trần Công Nam 044082006801 10/02/1982 1 Kinh Thôn 1

79 Phạm Thị Hương 044187012128
10/03/198

7
2 Kinh Thôn 1

80 Trần Phạm Trà My 060311007798
04/01/201

1
3 Kinh Thôn 1

81 Trần Phạm Ngọc Nhi 9/7/2021 3 Kinh Thôn 1

24 82 Hồ Quang Vinh 060090009119 24/10/1990 1 Kinh Thôn 1

83 Nguyễn Minh Truyền 1988 2 Kinh Thôn 1

84 Hồ Minh Vy 060321003371
24/05/202

1
3 Kinh Thôn 1

25 85 Trần Văn Hạnh 040062008911 01/01/1962 1 Kinh Thôn 1

86 Nguyễn Thị Liễu 044162003710
01/01/196

2
2 Kinh Thôn 1

26 87 Nguyễn Đức Phúc 060092009418 3/28/1992 1 Kinh Thôn 1

88 Trần Thị Thảo 12/2/1994 2 Kinh Thôn 1

89 Nguyễn Trần Minh Khang 9/20/2015 3 Kinh Thôn 1

90 Nguyễn Trần Minh Triết 2/27/2023 3 Kinh Thôn 1

27 91 Nguyễn Xuân Kiểm 042056007354 01/01/1956 1 Kinh Thôn 1

92 Võ Thị Thập 042158013360
01/01/195

8
2 Kinh Thôn 1

28 93 Võ Xuân Cường 060082010872 14/01/1982 1 Kinh Thôn 1

94 Vi Thị Mai 040183025988
16/03/198

3
2 Kinh Thôn 1



95 Võ Quốc Khánh 02/09/2007 3 Kinh Thôn 1

96 Võ Đức Mạnh 060215009231 08/05/2015 3 Kinh Thôn 1

97 Võ Minh Thư 060320001458
22/02/202

0
3 Kinh Thôn 1

29 98 Hồ Văn Kiến 049062012296 01/02/1962 1 Kinh Thôn 1

99 Hồ Văn Hoàng 060089010106 20/12/1989 3 Kinh Thôn 1

100 Hồ Anh Tuấn 060202006741 05/04/2002 3 Kinh Thôn 1

101 Lê Thị Quyền 049164010859
05/09/196

4
2 Kinh Thôn 1

1 1 Trần Minh Nam 049068011241 05/10/1968 1 Kinh thôn 2

2 Trần Lê Duẩn 04/06/2005 3 Kinh thôn 2

3 Trần Lê Duy 28/09/2007 3 Kinh thôn 2

2 4 Trần Văn Thành 060083005947 7/9/1983 1 Kinh thôn 2

5 Phạm Thị Hoa 16/02/1985 2 Kinh thôn 2

6 Trần Văn Công 17/02/2004 3 Kinh thôn 2

7 Trần Văn Tài 20/9/2012 3 Kinh thôn 2

3 8 Dương Văn Tăng 045057002991 1 Kinh thôn 2

9 Trần Thị Lệ 8/6/1962 2 Kinh thôn 2

10 Dương Văn Thanh 19/12/1994 3 Kinh thôn 2

11 Ngô Thị Ái Như 4/12/1995 3 Kinh thôn 2

12 Dương Thị Thu Tiên 20/02/2004 3 Kinh thôn 2

4 13  Nguyễn Muôn 1/1/1951 1 Kinh thôn 2

14 Đào Thị Thanh 1/1/1957 2 Kinh thôn 2

15 Nguyễn Ngọc Tài 15/1/1992 3 Kinh thôn 2

5 16 Mai Xuân Thông 8/8/1978 1 Kinh thôn 2

17 Nguyễn Thị Mỹ Tiến 1/8/1983 2 Kinh thôn 2

18 Mai Đức Long 9/3/2015 3 Kinh thôn 2

6 19 Tiêu Anh Nguyện 261463227 2/6/1905 1 Kinh thôn 2

20 Phan Thị Sử 2/10/1977 2 Kinh thôn 2

21 Tiêu Quốc Long 24/4/2009 3 Kinh thôn 2

22 Tiêu Thanh Sơn 18/9/2014 3 Kinh thôn 2

7 23 Trần Thanh Dũng 202151573 29/10/1966 1 Kinh thôn 2

24 Huỳnh Thị Hoa 6/5/1979 2 Kinh thôn 2

8 25 Nguyễn Văn Chín 1962 1 Kinh thôn 2

26 Trương Thị Thiểu ######### 2 Kinh thôn 2

9 27 Nguyễn Định 10/10/1957 1 Kinh thôn 2

10 28 Nguyễn Hữu Đoàn 20/12/1979 1 Kinh thôn 2

29 Nguyễn Thị Phụng 6/11/1976 2 Kinh thôn 2

11 30 Nguyễn Văn Tư 049062013486 13/10/1962 1 Kinh thôn 2

31 Võ Thị Hồng 0/01/1933 4 Kinh thôn 2

32 Nguyễn Viết Nin 11/2/2003 3 Kinh thôn 2

33 Nguyễn Ngọc Xuyến 1/7/2004 3 Kinh thôn 2

13 34 Nguyễn Tuấn Công 049079019951 28/2/1979 1 Kinh thôn 2

35 Nguyễn Thị Minh Thúy 1978 2 Kinh thôn 2

36 Nguyễn Xuân Trường 2004 3 Kinh thôn 2

37 Nguyễn Quốc Thịnh 2013 3 Kinh thôn 2

14 38 Trịnh Minh Tuấn 060076006689 10/6/1976 1 Kinh Thôn 2

39 Hà Đoàn Thị Phương 15/7/1980 2 Kinh Thôn 2

40 Trịnh Tuấn Vũ 12/4/2000 3 Kinh Thôn 2

41 Trịnh Kim Ngân 16/3/2005 3 kinh Thôn 2

15 42 Võ Xuân Vẽ 060083011234 08/06/1983 1 Kinh Thôn 2

43 Lê Thị Kim Oanh 26/01/1979 2 Kinh Thôn 2

44 Võ Xuân Yến Nhi 06/05/2005 3 Kinh Thôn 2

45 Võ Xuân Trà 13/11/2013 3 Kinh Thôn 2

16 46 Nguyễn Văn Tưởng 049601006988 01/01/1961 1 Kinh Thôn 2

THÔN 2



47 Nguyễn Thị Lệ Thu 27/9/1969 2 Kinh Thôn 2

48 Nguyễn Viết Đạt 11/4/2005 3 Kinh Thôn 2

17 49 Nguyễn Thế Phương 066074007122 4/8/1974 1 Kinh Thôn 2

50 Phan Thị Việt 01/12/1979 2 Kinh Thôn 2

51 Nguyễn Thị Diểm My 18/01/2005 3 Kinh Thôn 2

52 Nguyễn Thế Lanh 01/10/2006 3 Kinh Thôn 2

18 53 Mai Thị Luyến 044177009893 01/01/1977 1 Kinh Thôn 2

54 Mai Tuấn Phong 16/05/2003 3 Kinh Thôn 2

19 55 Phạm Ngọc Lâm 060093005375 20/02/1993 1 Kinh Thôn 2

56 Đoàn Thị Bích Oanh 14/5/1992 2 Kinh Thôn 2

57 Phạm Ngọc Ái My 060319009689
15/12/201

9
3 Kinh Thôn 2

58 Phạm Ngọc Mẫn 060221009178
21/11/202

1
3 Kinh Thôn 2

20 59 Nguyễn Thị Gái 045159006845 10/01/1959 1 Kinh Thôn 2

1 1 Phan Văn Thẩm 080075013988 29/10/1975 1 Kinh thôn 3

2 Nguyễn Thị Thanh Nga 11/3/1972 2 Kinh thôn 3

3 Phan Hoàng Thắng 14/6/2021 3 Kinh thôn 3

4 Phan Thị Kiều Anh 20/5/1998 3 Kinh thôn 3

5 Phan Thị Kiều Yến 10/3/2004 3 Kinh thôn 3

6 Phan Thị Kiều Trâm 25/4/2006 3 Kinh thôn 3

7 Phan Thị Kiều Ánh 18/1/2014 5 Kinh thôn 3

2 8 Hà Văn Lành 060084006349 10/9/1984 1 Kinh thôn 3

9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/6/1992 2 Kinh thôn 3

10 Hà Bảo An 4/2/2015 3 Kinh thôn 3

11 Hà Nhã Uyên 27/9/2016 3 Kinh thôn 3

12 Hà Minh Khang 27/11/2017 3 Kinh thôn 3

13 Hà Lê Ánh Dương 9/11/2019 3 Kinh thôn 3

14 Lê Thị Hoa 1/1/1950 4 Kinh thôn 3

3 15 Nguyễn Văn Tài 060078009939 24/8/1978 1 Kinh thôn 3

16 Huỳnh Thị Thiên Hương 2/11/1981 2 Kinh thôn 3

17 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3/10/2008 3 Kinh thôn 3

18 Nguyễn Thị Bảo Trâm 19/2/2010 3 Kinh thôn 3

19 Nguyễn Hoài Bảo Linh 2/3/2010 3 Kinh thôn 3

4 20 Nguyễn Văn Phong 060085006820 23/2/1985 1 Kinh thôn 3

21 Nguyễn Thị Hiền 25/8/1991 2 Kinh thôn 3

22 Nguyễn Quốc Triều 28/11/2011 3 Kinh thôn 3

23 Nguyễn Ngọc Trà My 6/10/2020 3 Kinh thôn 3

5 24 Châu Thị Lào 049153005544 10/7/1953 1 Kinh thôn 3

25 Nguyễn Thị Bé Hoàng 25/2/1998 3 Kinh thôn 3

26 Nguyễn Ngọc Kim 7/5/2009 5 Kinh thôn 3

6 27 Lê Thị Minh 049130001988 1/1/1930 1 Kinh thôn 3

28 Võ Thị Phung 1972 3 Kinh thôn 3

29 Võ Thị Diễm 1972 5 Kinh thôn 3

30 Võ Văn Phúc 1996 5 Kinh thôn 3

7 31 Hồ Văn Ân 049078016693 26/1/1978 1 Kinh thôn 3

32 Hà Thị Ngọc Loan 5/3/1977 2 Kinh thôn 3

33 Hồ Thị Mỹ Phụng 15/8/2001 3 Kinh thôn 3

34 Hồ Thị Mỹ Hằng 28/8/2006 3 Kinh thôn 3

35 Hồ Văn Hoàng 16/7/2011 3 Kinh thôn 3

8 36 Lê Văn Nhỏ 049058006537 19/8/1958 1 Kinh thôn 3

37 Ngô Thị Ba  19/8/1959 2 Kinh thôn 3

38 Lê văn Chi 18/1/1987 3 Kinh thôn 3

39 Lê Thùy Trang ######### 5 Kinh thôn 3

9 40 Nguyễn Đức Lợi 017087007529 22/3/1987 1 Kinh thôn 3

THÔN 3



41 Mai Thị Tuyết Vân ######### 2 Kinh thôn 3

42 Nguyễn Mai Gia Bảo 20/202012 3 Kinh thôn 3

43 Nguyễn Mai Tuấn Kiệt 25/3/2017 3 Kinh thôn 3

10 44 Võ Thị Mọn 20/8/1968 1 Kinh thôn 3

45 Trương Thị Thùy Trang 25/2/1990 3 Kinh thôn 3

46 Trương Thị Thùy Nhung 4/3/1994 3 Kinh thôn 3

47 Trương Ngọc Hải 6/5/2001 3 Kinh thôn 3

11 48 Lê Tám 080066018128 1/1/1966 1 Kinh thôn 3

49 Lê Thị Chuồng 1/1/1968 2 Kinh thôn 3

50 Lê Văn Tiên 21/1/1993 3 Kinh thôn 3

51 Lê Thị Mỹ Liễu 8/7/2002 3 Kinh thôn 3

12 52 Châu Ngọc Hào 080078015030 27/1/1978 1 Kinh thôn 3

53 Trương Thị Phượng ######### 2 Kinh thôn 3

54 Châu Ngọc Minh Hưng 18/8/2007 3 Kinh thôn 3

55 Châu Ngọc Minh Hoàng 25/8/2017 3 Kinh thôn 3

13 56 Nguyễn Thị Hồng Vân 048166000102 1/4/1966 1 Kinh thôn 3

57 Huỳnh Anh Vũ 20/9/1989 3 Kinh thôn 3

14 58 Ngô Đình Hải 0490660415755 1/1/1966 1 Kinh thôn 3

59 Nghê Thị Huệ 20/9/1966 2 Kinh thôn 3

60 Ngô Đình Diệu Thiên 4/1/1998 3 Kinh thôn 3

61 Ngô Đình Kim Thoa 13/2/2005 3 Kinh thôn 3

15 62 Trương Thị Bách Thảo 060189007852 16/10/1989 1 Kinh thôn 3

63 Phan Văn Bảo Vy 17/1/2013 3 Kinh thôn 3

64 Phan Anh Bảo Thy 4/1/1998 3 Kinh thôn 3

16 65 Nguyễn Diên 049078020426 8/1/1978 1 Kinh thôn 3

66 Võ Thị Huyền Anh ######### 2 Kinh thôn 3

67 Nguyễn Thị Năm 1/1/1938 4 Kinh thôn 3

68 Nguyễn Lưu Văn Huy 2/9/2013 3 Kinh thôn 3

17 69 Lê Thanh Xinh 060081010493 14/7/1981 1 Kinh thôn 3

70 Lê hàn Uyển My 28/5/2009 3 Kinh thôn 3

71 Lê Hàm Nhã Uyên 8/9/2013 3 Kinh thôn 3

18 72 Võ Văn Thành 045056004978 30/5/1956 1 Kinh thôn 3

73 Lê Thị Kim Thanh 5/7/1960 2 Kinh thôn 3

74 Võ Viết Cường 6/10/1991 1/1/1938 3 Kinh thôn 3

75 Võ Viết Hoàng 17/5/2022 5 Kinh thôn 3

19 76 Nguyễn Văn Quang 060067005097 1/1/1967 1 Kinh thôn 3

77 Trương Thị Mẹo 1/1/1971 2 Kinh thôn 3

78 Nguyễn Văn Tuấn 8/10/1993 3 Kinh thôn 3

79 Nguyễn Văn Tiến 3/8/1997 3 Kinh thôn 3

20 80 Trương Văn Bình 045073002424 4/10/1973 1 Kinh thôn 3

81 Trần Thị Ly 22/9/1975 2 Kinh thôn 3

82 Trương Thành An 22/9/1997 3 Kinh thôn 3

83 Trương Thị Hoài Trang 19/11/2003 3 Kinh thôn 3

21 84 Lê Hào 060083011889 5/12/1983 1 Kinh thôn 3

85 Trần Thị Hà 10/8/1987 2 Kinh thôn 3

86 Lê Ngọc Thảo Nhi 12/7/2006 3 Kinh thôn 3

87 Lê Minh Sang 2/8/2020 3 Kinh thôn 3

22 88 Nguyễn Cúc 049073008130 10/12/1973 1 Kinh thôn 3

89 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/10/1975 2 Kinh thôn 3

90 Nguyễn Đức Duy 20/02/2004 3 Kinh thôn 3

91 Nguyễn Thị Kiều Linh 02/02/2000 3 Kinh thôn 3

23 92 Võ Văn Định 15/6/1979 1 Kinh Thôn 3

93 Dương Thị Thuý Hường 019178009292 22/05/1978 2 Kinh Thôn 3

94 Võ Thị Ngọc Bích 9/9/2005 3 Kinh Thôn 3



95 Võ Thị Thu Hiền 16/4/2007 3 Kinh Thôn 3

96 Võ Thị Hồng Hạnh 11/3/2009 3 Kinh Thôn 3

24 97 Võ Văn Hưng 045070003149 10/9/1970 1 Kinh Thôn 3

98 Nguyễn Thị Chín 1/3/1973 2 Kinh Thôn 3

99 Võ Thị Anh Thư 30/6/2003 3 Kinh Thôn 3

25 100 Võ Tánh 10/05/1968 1 Kinh Thôn 3

101 Võ Hoài Trí 18/10/1996 3 Kinh Thôn 3

102 Võ Thị Hoài Nhi 29/8/1999 3 Kinh Thôn 3

103 Lê Thị Thúy Phượng 24/06/1993 3 Kinh Thôn 3

104 Lê Huỳnh Đức 01/08/1998 3 Kinh Thôn 3

26 105 Nguyễn Quang Bì 049058003702 06/10/1958 1 Kinh Thôn 3

106 Trần Thị Tám 08/12/1968 2 Kinh Thôn 3

107 Nguyễn Trần Thị Yến Vi 19/08/1996 3 Kinh Thôn 3

108 Nguyễn Trần Quốc Thái 03/08/1998 3 Kinh Thôn 3

109 Nguyễn Trần Quốc Hưng 03/06/2003 3 Kinh Thôn 3

110 Nguyễn Ngọc Tố Như 17/08/2015 5 Kinh Thôn 3

111 Nguyễn Ngọc Tố Nguyên 14/10/2016 5 Kinh Thôn 3

27 112 Nguyễn Thị Thắng 14/10/1974 1 Kinh Thôn 3

28 113 Hà Văn Năm 01/01/1950 1 Kinh Thôn 3

114 Trương Thị Hiền 02/10/1990 3 Kinh Thôn 3

115 Hà Văn Phúc 10/10/1987 3 Kinh Thôn 3

29 116 Huỳnh Quốc Tuấn 01/01/1966 1 Kinh Thôn 3

117 Huỳnh Thị Bé Hai 01/01/1988 3 Kinh Thôn 3

118 Huỳnh Quốc Danh 04/01/1990 3 Kinh Thôn 3

119 Huỳnh Thị Ánh Diễm 18/01/1992 3 Kinh Thôn 3

120 Hồ Thị Thúy Vân 06/5/1988 3 Kinh Thôn 3

121 Huỳnh Hồ An Nhiên 14/10/2020 5 Kinh Thôn 3

30 122 Lê Trung Tác 049063005029 10/10/1963 1 Kinh Thôn 3

123 Nguyễn Thị Lý 049166012342
01/01/196

6
2 Kinh Thôn 3

31 124 Lê Thị Lệ Thủy 045171002490
01/01/197

1
1 Kinh Thôn 3

125 Nguyễn Thị Phong Sương 060195007450
20/07/199

5
3 Kinh Thôn 3

126 Lê Đinh Ngọc Trâm 060307008511
27/11/200

7
3 Kinh Thôn 3

32 127 Lê Quang Trung 045063005601 01/01/1963 1 Kinh Thôn 3

128 Hoàng Thị Chiến 045161004968
05/11/196

1
2 Kinh Thôn 3

33 129 Hoàng Thị Bảy 045140004920
06/05/194

0
1 Kinh Thôn 3

130 Lê Văn Hiền 045077006287 10/06/1977 3 Kinh Thôn 3

131 Lê Văn Hậu 060079016798 01/01/1979 3 Kinh Thôn 3

132 Lê Văn Phú 060209013568 17/02/2009 5 Kinh Thôn 3

1 1 Phạm Sáu 060078007671 19/6/1978 1 Kinh thôn 4

2 Lê Thị Nga 26/11/1982 2 Kinh thôn 4

3 Phạm Thị Thùy Trang 25/10/2003 3 Kinh thôn 4

4 Phạm Thị Điểm 22/10/2005 3 Kinh thôn 4

2 5 Nguyễn Mười 060069013234 1/1/1969 1 Kinh thôn 4

6 Huỳnh Thị Pha 1/1/1966 2 Kinh thôn 4

7 Nguyễn Văn Hải 12/5/1989 3 Kinh thôn 4

3 8 Nguyễn Văn Thành 037055007264 1/5/1955 1 Kinh thôn 4

9 Nguyễn Bá Sơn 20/1/1986 3 Kinh thôn 4

10 Nguyễn Thị Dáng 26/7/1987 3 Kinh thôn 4

11 Nguyễn Bá Lâm Hùng 20/2/2012 5 Kinh thôn 4

12 Nguyễn Bá Đăng Khoa 11/2/2015 5 Kinh thôn 4

4 13 Dương Văn Phước 060083004501 1/2/1983 1 Kinh thôn 4

14 Trần Thị Mỹ Hạnh 19/5/1993 2 Kinh thôn 4

15 Dương Thị Mỹ Duyên 9/5/2013 3 Kinh thôn 4

THÔN 4



16 Dương Thị Mỹ Uyên 19/7/2019 3 Kinh thôn 4

5 17 Nguyễn Vĩnh Hưng 060081005231 3/6/1981  1 Kinh thôn 4

18 Nguyễn Thị Duy Hiệu  30/3/1990 2 Kinh thôn 4

19 Nguyễn Vĩnh Hảo 14/6/2009 3 Kinh thôn 4

20 Nguyễn Vĩnh Hải 6/6/2012 3 Kinh thôn 4

21 Nguyễn Thị Thủy Ngân 3 Kinh thôn 4

22 Nguyễn Vĩnh Hoàng 22/9/2018 3 Kinh thôn 4

6 23 Lê Tấn Bình 080075013556 16/12/1975 1 Kinh thôn 4

24 Đỗ Thị Dữ 18/5/1983 2 Kinh thôn 4

25 Lê Thị Kim Huệ 26/9/2006 3 Kinh thôn 4

26 Lê Thị Kiều Ly
13/10/201

3
3 Kinh thôn 4

7 27 Nguyễn Văn Minh 060083007902 20/1/1983 1 Kinh thôn 4

28 Trần Thị Nguyệt 1/1/1990 2 Kinh thôn 4

29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 23/8/2018 3 Kinh thôn 4

30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 8/12/2018 3 Kinh thôn 4

8 31 Lê Văn Minh 060078007838 15/2/1978 1 Kinh Thôn 4

32 Đoàn Thị Thu Sang 1/1/1977 2 Kinh Thôn 4

33 Lê Văn Tâm 13/10/2004 3 Kinh Thôn 4

34 Lê Thị Thùy Linh 15/8/2006 3 Kinh Thôn 4

35 Lê Thị Thùy Dương 4/2/2014 3 Kinh Thôn 4

9 36 Phạm Thị Hai 049152003184 1/1/1952 1 Kinh Thôn 4

37 Nguyễn Mến 1/1/1983 3 Kinh Thôn 4

10 38 Nguyễn Văn Bé 0490 7502 0558 11/1/1975 1 Kinh Thôn 4

39 Nguyễn Thị Tuyết Hoa
29/11/200

4
3 Kinh Thôn 4

40 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
23/03/200

7
3 Kinh Thôn 4

41 Nguyễn Thị Tuyết Hằng
16/10/201

2
3 Kinh Thôn 4

42 Nguyễn Võ Hữu Chí 2016 3 Kinh Thôn 4

43 Nguyễn Võ Hữu Tài 2016 3 Kinh Thôn 4

44 Đặng Thị Mai
01/01/193

6
4 Kinh Thôn 4

11 45 Dương Văn Tấn 0800 7501 1076 21/2/1975 1 Kinh Thôn 4

46 Nguyễn Thị Sơn
03/08/197

7
2 Kinh Thôn 4

47 Dương Minh Vương 21/01/2004 3 Kinh Thôn 4

48 Dương Ngọc Thảo Ly 2009 3 Kinh Thôn 4

49 Nguyễn Phi Anh Tuấn 2007 5 Kinh Thôn 4

12 50 Lê Văn Thông 060083013646 11/3/1983 1 Kinh thôn 4

51 Diệp Thị Hồng Hạnh 16/11/1981 2 Kinh thôn 4

52 Lê Diệp Văn Minh 16/11/2005 3 Kinh thôn 4

53 Lê Diệp Minh Thư 08/08/2012 3 Kinh thôn 4

13 54 Trần Thị Chiêu 060180010859 19/2/1980 3 Kinh Thôn 4

55 Huỳnh Minh Thành 20/10/1979 2 Kinh Thôn 4

56 Huỳnh Minh Thịnh 30/4/2004 3 Kinh Thôn 4

14 57 Nguyễn Văn Sáu 080072012664 11/11/1972 1 Kinh Thôn 4

58 Nguyễn Thị Hà 19/5/1975 2 Kinh Thôn 4

59 Nguyễn Văn Hải 30/1/1996 3 Kinh Thôn 4

60 Nguyễn Văn Phong 31/10/2001 3 Kinh Thôn 4

61 Nguyễn Hà Vy 26/9/2005 3 Kinh Thôn 4

15 62 Đỗ Văn Tuấn 060078008237 6/10/1978 1 Kinh Thôn 4

63 Phan Thị Cúc 20/8/1980 2 Kinh Thôn 4

64 Đỗ Đăng Khoa 19/1/2005 3 Kinh Thôn 4

65 Đỗ Đăng Khôi 30/9/2008 3 Kinh Thôn 4

16 66 Trương Văn Hải 080073015788 7/1/1973 1 Kinh Thôn 4

67 Nguyễn Thị Hường 12/3/1976 2 Kinh Thôn 4

68 Trương Thị Kiều Ngân 14/9/1997 3 Kinh Thôn 4

69 Trương Thị Kiều Duyên 2/6/1999 3 Kinh Thôn 4



70 Trương Văn Vinh 14/11/2005 3 Kinh Thôn 4

17 71 Nguyễn Minh Tâm 060080009341 12/12/1980 1 Kinh Thôn 4

72 Huỳnh Thị Kim Liên 16/8/1988 2 Kinh Thôn 4

73 Nguyễn Thị Kim Thành 17/1/2005 3 Kinh Thôn 4

18 74 Mai Văn Khánh 060079009100 07/11/1979 1 Kinh Thôn 4

75 Lê Thị Nhung 01/01/1979 2 Kinh Thôn 4

76 Mai Văn Hội 28/09/1999 3 Kinh Thôn 4

77 Mai Văn Hợp 24/07/2002 3 Kinh Thôn 4

19 78 Lê Văn Bốn 01/01/1958 1 Kinh Thôn 4

79 Trần Thị Năm 080161003879 01/01/1961 2 Kinh Thôn 4

80 Lê Minh Hiếu 13/8/1987 3 Kinh Thôn 4

81 Lê Minh Thành 30/11/1992 3 Kinh Thôn 4

82 Lê Thị Kim Tâm 14/8/1997 3 Kinh Thôn 4

83 Lê Nguyễn Minh Hải 11/03/2007 5 Kinh Thôn 4

84 Lê Nguyễn Minh Huy 27/12/2010 5 Kinh Thôn 4

20 85 Nguyễn Thị Không 080177007271 01/01/1977 01/01/1977 1 Kinh Thôn 4

86 Nguyễn Thị Thu Hà 29/04/1997 29/04/1997 3 Kinh Thôn 4

87 Nguyễn Thị Thu Hồng 16/02/2000 16/02/2000 3 Kinh Thôn 4

88 Nguyễn Thị Thu Hương 19/10/2005 19/10/2005 3 Kinh Thôn 4

89 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/09/2008 18/09/2008 3 Kinh Thôn 4

21 90 Đồng Thị Ngự 049138004640
01/01/193

8
1 Kinh Thôn 4

91 Huỳnh Minh Hoàng 060078006794 09/09/1978 3 Kinh Thôn 4

92 Huỳnh Thanh Thùy 3/7/2008 5 Kinh Thôn 4

22 93 Lê Văn Được 01/01/1949 1 Kinh Thôn 4

94 Võ Thị Nhạn 01/01/1955 2 Kinh Thôn 4

95 Phạm Thị Kiều Vy 15/12/2009 5 Kinh Thôn 4

96 Lê Châu Anh Kiệt 21/08/2011 5 Kinh Thôn 4

23 97 Lê Thị Minh 01/01/1953 1 Kinh Thôn 4

24 98 Phạm Minh 01/01/1980 1 Kinh Thôn 4

99 Nguyễn Thị Thắm 20/10/1984 2 Kinh Thôn 4

100 Phạm Ngọc Huy 13/11/2004 3 Kinh Thôn 4

101 Phạm Ngọc Huy Hoàng 09/10/2011 3 Kinh Thôn 4

25 102 Phạm Nhờ 10/02/1963 1 Kinh Thôn 4

103 Lê Thị Oánh 02/01/1961 2 Kinh Thôn 4

26 104 Nguyễn Kim Long 10/11/1976 1 Kinh Thôn 4

105 Lê Thị Ánh Hồng 05/02/1983 2 Kinh Thôn 4

106 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/01/2000 3 Kinh Thôn 4

107 Nguyễn Kim Trung 10/4/2001 3 Kinh Thôn 4

108 Nguyễn Thạch 20/4/1940 4 Kinh Thôn 4

27 109 Trương Thị Tám 11/6/1974 1 Kinh Thôn 4

110 Nguyễn Thị Giỏi 01/01/1930 4 Kinh Thôn 4

111 Trương Hoàng Hữu Phong 04/8/2012 5 Kinh Thôn 4

112 Đinh Thị Bảo Châu 18/8/2016 5 Kinh Thôn 4

28 113 Nguyễn Ngọc Đức 04/5/1961 1 Kinh Thôn 4

114 Hồ Thị Hoa 14/3/1964 2 Kinh Thôn 4

115 Nguyễn Mai Bảo Hân 23/02/2008 5 Kinh Thôn 4

29 116 Mai Văn Phụng 03/08/1975 1 Kinh Thôn 4

117 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 19/08/1978 2 Kinh Thôn 4

118 Mai Thị Kim Ngọc 19/12/1998 3 Kinh Thôn 4

119 Mai Thị Kim Phương 20/07/2004 3 Kinh Thôn 4

120 Mai Văn Phước 09/01/2006 3 Kinh Thôn 4

1 1 Lý Thị Thiên Nga 051176020086 15/12/1976 1 Kinh Thôn 5

2 Nguyễn Lý Nguyên 21/7/2001 3 Kinh Thôn 5

THÔN 5



3 Nguyễn Thành Nhân 16/6/2011 3 Kinh Thôn 5

2 4 K Si La 1995 1 Cơ ho Thôn 5

5 Ka Thạch 1996 2 Cơ ho Thôn 5

6 Ka Li Sa Bi Anh 2021 3 Cơ ho Thôn 5

7 Ka Li Sa Bi A 2018 3 Cơ ho Thôn 5

3 8 K' Tâm 1976 1 Cơ ho Thôn 5

9 Ka Thém 1986 2 Cơ ho Thôn 5

10 Ka Thị Thúy 2006 3 Cơ ho Thôn 5

11 K ' Tuân 2009 3 Cơ ho Thôn 5

12 K' Tuyên 2014 3 Cơ ho Thôn 5

13 Ka Phương Thạch 2018 3 Cơ ho Thôn 5

4 14 Nguyễn Văn Thế 1993 1 Kinh Thôn 5

15 Ka Hậu 1993 2 Cơ ho Thôn 5

16  Nguyễn Tu Ca 2016 3 Kinh Thôn 5

17 Nguyễn Trung Tín 2018 3 Kinh Thôn 5

18 Nguyễn Mi Ca 2020 3 Kinh Thôn 5

5 19 K' Cơ 1993 1 Cơ ho Thôn 5

20 Ka Le A 1996 2 Cơ ho Thôn 5

21 K Ân Điền 2018 3 Cơ ho Thôn 5

6 22 Ka Vũ 1954 1 Cơ ho Thôn 5

23 K Gia Cúc 1994 3 Cơ ho Thôn 5

24 K Ghỉm 1995 3 Cơ ho Thôn 5

25 Ka Thị Hòa 1992 3 Cơ ho Thôn 5

26 Ka Thanh Trà 2017 3 Cơ ho Thôn 5

27 Ka Nhả Trân 2019 3 Cơ ho Thôn 5

7 28 Trương Minh Chung 060091008700 10/9/1991 1 Kinh Thôn 5

29 Lê Thị Thoa 20/7/1994 2 Kinh Thôn 5

30 Trương Minh Phú 13/6/2017 3 Kinh Thôn 5

31 Trương Minh Luân 25/12/2018 3 Kinh Thôn 5

32 Trương Minh Đăng 17/4/2023 3 Kinh Thôn 5

8 33 K' Dũng 068083005775 2/3/1983 1 Cơ ho Thôn 5

34 Ka Thách 25/1/1984 2 Cơ ho Thôn 5

35 K' Dậu 11/8/2005 3 Cơ ho Thôn 5

36 Ka Kim Thuyển 19/6/2008 3 Cơ ho Thôn 5

37 K' Vy Dần 17/11/2018 3 Cơ ho Thôn 5

9 38 Nguyễn Trung Thành 14/10/1979 1 Kinh Thôn 5

39 Trần Thị Song Ly 14/11/1983 2 Kinh Thôn 5

40 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/02/2008 3 Kinh Thôn 5

41 Nguyễn Trần Bảo Châu 06/02/2011 3 Kinh Thôn 5

10 42 Nguyễn Hoàng 12/06/1988 1 Kinh Thôn 5

43 Trần Thị Hiền 06/7/1989 2 Kinh Thôn 5

44 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/10/2011 3 Kinh Thôn 5

45 Nguyễn Tuấn Khôi 26/10/2013 3 Kinh Thôn 5

11 46 Nguyễn Văn Dũng 01/11/1973 1 Kinh Thôn 5

47 Võ Thị Ánh 01/01/1980 2 Kinh Thôn 5

48 Nguyễn Thị Thu Phương 29/07/2002 3 Kinh Thôn 5

49 Nguyễn Thị Thu Sương 28/12/2004 3 Kinh Thôn 5

50 Nguyễn Thị Thu Nhi 19/10/2012 3 Kinh Thôn 5

12 51 Phạm Thị Kim Cúc 25/02/1971 1 Kinh Thôn 5

52 Huỳnh Viết Hoa 6/12/1996 3 Kinh Thôn 5

53 Phạm Bùi Thành Dân 14/3/2006 3 Kinh Thôn 5

13 54 Võ Quý Bắc 01/01/1972 1 Kinh Thôn 5

55 Hồ Thị Hòa 01/01/1979 2 Kinh Thôn 5

56 Võ Đức Tân 16/6/1998 3 Kinh Thôn 5



57 Võ Như Quỳnh 21/12/2000 3 Kinh Thôn 5

58 Võ Đức Thành Đạt 20/01/2004 3 Kinh Thôn 5

59 Võ Đức Thành Thái 14/12/2006 3 Kinh Thôn 5

60 Võ Thị như Uyên 05/3/2009 3 Kinh Thôn 5

14 61 K Thị Hê 01/01/1976 1 Kinh Thôn 5

62 Ka Thị Cúc 30/8/2002 3 Kinh Thôn 5

15 63 Phạm Thị Kim Lanh 01/01/1984 1 Kinh Thôn 5


